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1 P1.03 Đinh Thị Día 12/8/1994 Nữ Hrê
xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
Mầm non 5 70 75

2 P1.05 Y Díp 12/02/2003 Nữ
Mơ 

Nâm

thị trấn Măng Đen, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 80 85

3 P1.07 Y Đêm 06/10/2001 Nữ
Ca 

Dong

xã Đắk Nên, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 68 73

4 P1.14 Y Mỹ Kiều 28/7/2003 Nữ
Ca 

Dong

xã Ngọk Tem, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 70 75

5 P1.16 Kim Trần Ngọc Linh 02/01/2003 Nữ Kinh
xã Lam Sơn, huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương
Mầm non 0 70 70

6 P1.17 Đinh Thị Kim Loan 22/01/1982 Nữ Kinh
xã Trung Hóa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mầm non 5 68 73

Con bệnh

 binh

7 P1.20 Huỳnh Thị Ánh Ngân 25/8/1994 Nữ Kinh
xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định
Mầm non 0 85 85

8 P1.21 Trương Thị Mỹ Ngọc 03/01/1998 Nữ Kinh
xã Hoài Châu, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Mầm non 0 68 68

9 P1.22 Y Nhánh 29/8/2003 Nữ
Xơ 

Đăng

xã Măng Bút, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 68 73

10 P2.02 Đinh Thị Nhi 26/6/2002 Nữ Hrê
xã Pờ Ê, huyện Kon Plông,

 tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 76.3 81.3

11 P2.01 Trương Thị Mỹ Nhi 01/5/2002 Nữ Kinh
xã Nhơn Phong, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Mầm non 0 80 80

12 P2.03 Y Nhung 14/12/2002 Nữ
Mơ 

Nâm

xã Măng Cành, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 80 85

13 P2.05 Y Bích Oanh 03/9/2003 Nữ
Xơ 

Đăng

xã Măng Bút, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 74 79

14 P2.07 Y Ré 17/5/1992 Nữ
Xơ 

Đăng

thị trấn Măng Đen, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 71.5 76.5
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15 P2.08 Đinh Hồng Siêu 20/9/2003 Nữ
Ca 

Dong

xã Ngọk Tem, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 80 85

16 P2.15 Y Thủy 16/3/2003 Nữ
Mơ 

Nâm

xã Măng Cành, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 86.5 91.5

17 P2.16 Y Tis 23/6/2003 Nữ Ba Na
phường Quang Trung, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 68 73

18 P2.19 Y Xiên 28/12/2003 Nữ
Ca 

Dong

xã Ngọk Tem, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 69.5 74.5

19 P2.20 Y Xiên 27/7/2003 Nữ
Ca 

Dong

xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 68 73

20 P2.21 Y Xuyến 05/12/2002 Nữ Sơ Rá
xã Ngọk Wang, huyện Đắk Hà, 

tỉnh Kon Tum
Mầm non 5 79.5 84.5

21 P3.01 Y Duyệt 26/12/1997 Nữ
Rơ 

Ngao

phường Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 77 82

22 P3.02 Lê Quốc Đạt 13/11/2001 Nam Kinh
phường Hoài Tân, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Tiểu học đa môn 0 74 74

23 P3.03 Y Giang 11/7/2002 Nữ
Ca 

Dong

xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 80 85

24 P3.05 La Ngọc Hòa 11/6/1998 Nữ Tày
xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn
Tiểu học đa môn 5 77 82

25 P3.06 Y Hồng 12/10/2002 Nữ
Ca 

Dong

xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 67 72

26 P3.07 Cao Thị Thanh Loan 31/8/1989 Nữ Kinh
xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định
Tiểu học đa môn 0 79 79

27 P3.08 Y Lý Ly 29/04/2002 Nữ
Mơ 

Nâm

xã Măng Cành, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 67 72

28 P3.09 Y Nay 11/8/2002 Nữ Ba Na
xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 78 83

29 P3.11 Y Nguăn 20/01/1997 Nữ
Rơ 

Ngao

xã Đắk Blà, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 68 73

30 P3.12 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 04/8/1995 Nữ Kinh
xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh 

Gia Lai
Tiểu học đa môn 0 77 77

31 P3.13 Lê Thị Thúy Phụng 12/8/1997 Nữ Kinh
xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định
Tiểu học đa môn 0 85 85
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32 P3.14 Lưu Hồng Quyên 19/5/1994 Nữ Kinh
xã Trường Xuân, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Tiểu học đa môn 0 78 78

33 P3.16 Ksor Ru Rũ 28/5/1995 Nam Jrai
xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai
Tiểu học đa môn 5 65 70

34 P3.17 Rơ Lan Thim 12/3/2000 Nữ Jrai
xã Ia Pia, huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
Tiểu học đa môn 5 73 78

35 P3.18 Hoàng Thị Diệu Thúy 04/3/2002 Nữ Kinh
xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình
Tiểu học đa môn 0 62.5 62.5

36 P3.19 Võ Phương Trang 09/01/1999 Nữ Kinh
xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định
Tiểu học đa môn 0 63 63

37 P3.20 Nguyễn Phương Trinh 15/4/2001 Nữ Kinh
huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội
Tiểu học đa môn 0 72 72

38 P3.21 Đặng Ngọc Trương 08/8/1995 Nam Kinh
xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh 

Gia Lai
Tiểu học đa môn 0 64 64

39 P3.22 Y Truyt 25/6/2000 Nữ Ba Na
xã Đắk Blà, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 76 81

40 P3.23 Phạm Đặng Tường Uy 12//8/2002 Nữ Kinh
xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định
Tiểu học đa môn 0 62 62

41 P3.24 Y Xuyến 12/8/2001 Nữ
Xơ 

Đăng

xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 76 81

42 P3.25 Nguyễn Thị Hồng Yến 08/7/1991 Nữ Kinh
xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
Tiểu học đa môn 0 63 63

43 P3.26 Y Yoang 06/12/1997 Nữ Ba Na
xã Chư Hreng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
Tiểu học đa môn 5 71 76

44 P4.01 Lê Thị Kim Doan 07/6/1989 Nữ Kinh
xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình
Tin học tiểu học 0 82.5 82.5

45 P4.03 Nguyễn Thị Tuyết 14/4/1994 Nữ Kinh
xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên
Tiếng Anh tiểu học 0 80 80

46 P4.04 Huỳnh Thị Thanh Thủy 25/3/2002 Nữ Kinh
xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định
Toán THCS 0 88 88

47 P4.05 Nguyễn Quốc Cường 29/01/1993 Nam Kinh
xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Tin THCS 0 70 70

48 P4.06 Nguyễn Trọng Tài 08/3/1987 Nam Kinh
xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Tin THCS 0 75 75
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49 P5.02 Lê Hồng Son 17/6/1992 Nữ Kinh
xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định
Sinh học THCS 0 81.5 81.5

50 P5.03 Đoàn Thị Bảo Thuyên 25/12/1988 Nữ Kinh
xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định
Công nghệ THCS 0 65 65

51 P5.04 Phạm Thị Hòa 21/10/1994 Nữ Kinh
xã Duy Nghĩa, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Ngữ văn THCS 0 53.3 53.3

52 P4.10 A Siu 15/10/1997 Nam
Xơ 

Đăng

xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum
Địa lý THCS 5 76 81

53 P5.08 A Toàn 31/3/1995 Nam
Xơ 

Đăng

xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum
Âm nhạc THCS 5 84 89

54 P5.09 Võ Thị Thúy Nga 13/01/1997 Nữ Kinh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Toán THPT 0 62 62

55 P5.11 Nguyễn Trần Hoài Thu 09/8/2002 Nữ Kinh
thị trấn Diêm Điền, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình
Ngữ văn THPT 0 65 65

56 P5.12 A Pin 30/8/1995 Nam
Xơ 

Đăng

xã Măng Bút, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum
Lịch sử THPT 5 66 71

Danh sách này có 56 người: Mầm non 20, tiểu học 25, THCS 08 người, THPT 03 người.
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